
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ THƯ LÂM

Số:       /UBND-VHXH
V/v thu hồi số tiếp nhận Phiếu công 
bố sản phẩm mỹ phẩm, đình chỉ lưu 

hành, thu hồi mỹ phẩm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thư Lâm, ngày        tháng       năm 2026

Kính gửi:
- Các phòng, ban, đơn vị;
- Đội Quản lý thị trường số 9;
- Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn xã.
- Công ty TNHH KRASOTA VIỆT NAM
(Số 36 ngõ Láng Cửi, thôn Giao Tác, xã Thư Lâm).

Thực hiện Văn bản số 1797/SYT-NVD ngày 04/3/2026 của Sở Y tế Hà Nội 
về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, đình chỉ lưu hành, 
thu hồi mỹ phẩm, trong đó thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, 
đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm trên toàn quốc các lô sản phẩm mỹ phẩm, cụ 
thể như sau: (Có danh sách kèm theo).

Lý do thu hồi: Tuân thủ quy định tại Hiệp định ASEAN về mỹ phẩm đối 
với việc đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phẩm theo Kết luận của Hội đồng mỹ phẩm 
ASEAN tại kỳ họp lần thứ 42 ngày 20-21/11/2025 và Biên bản họp Hội đồng 
Khoa học mỹ phẩm ASEAN lần thứ 42 ngày 17-18/11/2025 đối với sản phẩm mỹ 
phẩm có chứa chất Cyclotetrasiloxane và Octamethylcyclotetrasiloxane.

Để đảm sức khỏe cho người dân trên địa bàn xã Thư Lâm, UBND xã yêu 
cầu các phòng, ban, đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Phòng Văn hóa – Xã hội, phòng Kinh tế, Trạm Y tế xã:
- Thông báo công khai, rộng rãi cho các đơn vị kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm, 

cảnh báo người dân không sử dụng toàn bộ các sản phẩm nêu trên theo quy định.
- Thực hiện tổ chức rà soát, giám sát phát hiện các sản phẩm trên.
2. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp: Tăng cường công tác thông tin, truyền 

thông đến các đơn vị kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm; người dân trên địa bàn xã 
được biết để không buôn bán, sử dụng toàn bộ các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên.

3. Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn xã: Khẩn trương 
rà soát, ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng các lô sản phẩm trên và trả lại cơ sở 
cung ứng.

4. Công ty TNHH KRASOTA VIỆT NAM: Rà soát, gửi báo cáo thu hồi, 
tiêu hủy các sản phẩm của cơ sở có trong danh sách nêu trên về UBND xã (qua 
phòng Văn hóa – Xã hội) và Sở Y tế Hà Nội trước ngày 26/3/2026.



5. Đề nghị Đội Quản lý thị trường số 9: Tổ chức rà soát thị trường, phát 
hiện và thu hồi toàn bộ các lô sản phẩm mỹ phẩm vi phạm nêu trên.

UBND xã Thư Lâm đề nghị Đội Quản lý thị trường số 9, yêu cầu các phòng, 
ban, đơn vị liên quan, các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn và 
Công ty TNHH KRASOTA VIỆT NAM nghiêm túc triển khai thực hiện, báo cáo 
kết quả thực hiện về UBND xã (qua phòng Văn hóa – Xã hội để tổng hợp) theo 
quy định./.
 Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: VT, VHXH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Luân

 



DANH SÁCH MỸ PHẨM
(Kèm theo Văn bản số          /UBND-VHXH ngày tháng năm 2026 của UBND xã Thư Lâm)

STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm Số tiếp nhận Phiếu
công bố mỹ phẩm Ngày cấp Tên, địa chỉ công ty

chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường

1 ATTachme nt
Attachment HAIR REPAIR 
ESSENCE
LOTION

285987/25/CBMP- 
QLD 18/8/2025

2 ATBLING Atbling Advanced Hair 
Repair Treatment Lotion

285989/25/CBMP- 
QLD 18/8/2025

Công  ty  Cổ  Phần  Attachment  Việt  Nam,  Số  nhà  6,  
ngõ 188/35/31, phố Tư Đình, phường Long Biên, quận 
Long Biên,  TP.  Hà  Nội,  Việt  Nam.  Mã  số  doanh  
nghiệp: 0110474605

3 Paula's 
Choice

Paula's Choice Gentle 
Touch Makeup Remover

236089/24/CBMP- 
QLD 15/5/2024

4 Paula's 
Choice

Paula's Choice Gentle 
Touch Makeup Remover

236091/24/CBMP- 
QLD 15/5/2024

Công ty Cổ Phần Bệnh Viện Hữu Nghị Quốc Tế Hà Nội, 
Tầng  44,  toà  C5,  khu  đô  thị  D'Capitale,  224  Trần  
Duy
Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, 
Việt Nam. Mã số doanh nghiệp: 02462579898

5 NITIPON Nitipon Nitipon Physical 
Sunscreen Spf50 Pa+++

170880/22/CBMP- 
QLD 26/5/2022

Công ty Cổ Phần Đại Lý Vận Tải Safi, Số 209 Nguyễn 
Văn
Thủ, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Mã số
doanh nghiệp: 0301471330

6 BIO CELL Bio Cell Collagen Uv 
Protect

166127/22/CBMP- 
QLD 21/2/2022

Công  ty  Cổ  Phần  Đào  Tạo  Và  Truyền  Thông  Quốc  
Tế
MGK, Số 7 Đường Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3,
TP.  Hồ  Chí  Minh,  Việt  Nam.  Mã  số  doanh  nghiệp: 
0314832665

7 LEO Leo Fragrant Straight 
Cream

183995/22/CBMP- 
QLD 27/9/2022

8 LEO Leo Hair Perm 183996/22/CBMP- 
QLD 27/9/2022

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Nhật Hưng. Địa 
chỉ Thôn Bằng Sở, Xã Ninh Sở, Huyện Thường Tín, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp: 0104265811

9 VIN21 Vin21 Melasma Extra 
Treatment Cream

176973/22/CBMP- 
QLD 8/8/2022

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Vạn Phước, 506/15/36 Ba 
Tháng Hai, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt
Nam. Mã số doanh nghiệp: 0310299968



10 LEMONA DE
Lemonade Perfect Couple 
Lip - Fashionistar - 04.
Red Heels

145783/21/CBMP- 
QLD 1/4/2021

11 LEMONA DE
Lemonade Perfect Couple 
Lip - Fashionistar - 01.
Beauty Glasses

145784/21/CBMP- 
QLD 1/4/2021

12 LEMONA DE
Lemonade Perfect Couple
Dual Foundation A03 
Medium

146104/21/CBMP- 
QLD 6/4/2021

13 LEMONA DE Lemonade Perfect Couple
Dual Foundation A01 Light

146105/21/CBMP- 
QLD 6/4/2021

14 LEMONA DE
Lemonade Perfect Couple 
Lip - Fashionistar - 05.
Blush Bralette

146514/21/CBMP- 
QLD 12/4/2021

15 LEMONA DE
Lemonade Perfect Couple 
Lip - Fashionistar - 02.
Lemonpods

146515/21/CBMP- 
QLD 12/4/2021

16 LEMONA DE
Lemonade Perfect Couple 
Lip - Fashionistar - 03.
Ruby Earrings

146516/21/CBMP- 
QLD 12/4/2021

17 LEMONA DE
Lemonade Perfect Couple
Dual Foundation A02 
Medium Light

147565/21/CBMP- 
QLD 26/4/2021

18 LEMONA DE Lemonade Perfect Couple 
Lip - Ver2

152315/21/CBMP- 
QLD 29/6/2021

Công ty Cổ Phần Gena Thái Bình Dương, Số 3, Nguyễn 
Khắc Nhu, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP. Hà Nội, 
Việt Nam. Mã số doanh nghiệp: 0108335146

19 KENZKU NZ Kenzkunz Collagen & 
Keratin Conditioner/Soin

177560/22/CBMP- 
QLD 11/8/2022

20 KENZKU NZ
Kenzkunz Maca Essence
Repair Collagen & Keratin 
For Dry & Damaged Hair

177561/22/CBMP- 
QLD 11/8/2022

Công ty Cổ Phần Liên Minh Mỹ Phẩm Việt Nam, Số 174 
đường Vườn Lài, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP. 
Hồ Chí Minh, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp: 
0317034583



21 KALLEN A Kallena Reflection Repair
Treatment Hair Conditioner

177563/22/CBMP- 
QLD 11/8/2022  

22 Ciracle Ciracle Oil Free 
Moisturizing Lotion

181345/22/CBMP- 
QLD 13/9/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAI CARE, Tầng 1, số 170 Đê
La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà 
Nội, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp: 0109873757

23 Beau Shop Beau Shop Whitening C.C 
New Cream

253547/24/CBMP- 
QLD 23/10/2024

Công  ty  Cổ  Phần  Mỹ  Phẩm  Hưng  Vượng.  Địa  chỉ  Số
83/20/13 Phạm Văn Bạch, Phường 15, quận Tân Bình, TP. 
Hồ Chí Minh, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp: 
0312123208

24 ZEESEA Zeesea Dreamland 
Eyeshadow 11

202341/23/CBMP- 
QLD 26/5/2023

25 ZEESEA Zeesea Dreamland 
Eyeshadow 12

202353/23/CBMP- 
QLD 26/5/2023

Công ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Quốc Tế Thùy Dung, Số 5 Ngõ 
Hoàng An A, Đường Lê Duẩn, phường Trung Phụng, quận 
Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp:
0106639692

26 ALONZO Alonzo Salvia Oil 151823/21/CBMP- 
QLD 22/6/2021

27 ALONZO Alonzo Brilliant Care Mask 166743/22/CBMP- 
QLD 1/3/2022

28 ALONZO Alonzo Keratin Spray 167218/22/CBMP- 
QLD 4/3/2022

29 ALONZO Alonzo Recover Care Mask 167228/22/CBMP- 
QLD 4/3/2022

30 ALONZO Alonzo Premium Regener 
Conditioner

185403/22/CBMP- 
QLD 12/10/2022

Công ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Salonzo, Số nhà 933C, Đường 
Đê La Thành, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP. Hà 
Nội, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp: 0102289415

31 MILAN 
SHINE

Milan Shine Hair Repair 
Lotion

277086/25/CBMP- 
QLD 26/5/2025

Công ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Thiên Nhiên Tân Hương Phát,
A75/6E/15 Bạch Đằng, Phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ 
Chí Minh, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp 0316656581

32 LIPHIP Liphip Gel Eyeliner Pencil, 
05. Pink Beige

220954/24/CBMP- 
QLD 5/1/2024

33 LIPHIP Liphip Gel Eyeliner Pencil, 
04. Bronze Gold

220955/24/CBMP- 
QLD 5/1/2024

Công ty Cổ phần Phát Triển Hoàng Dương, Thôn Dền, xã 
Di Trạch, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội, Việt Nam. Mã số 
doanh nghiệp: 0107505388
 



34 LIPHIP Liphip Gel Eyeliner Pencil, 
03. Pearl Brown

220957/24/CBMP- 
QLD 5/1/2024

35 LIPHIP Liphip Gel Eyeliner Pencil, 
01. Real Black

220958/24/CBMP- 
QLD 5/1/2024

36 LIPHIP Liphip Gel Eyeliner Pencil, 
02. Mocha Brown

220961/24/CBMP- 
QLD 5/1/2024

37 Pittoresco Pittoresco Volufiline 
Eyeserum

192936/23/CBMP- 
QLD 16/1/2023

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Mỹ Phẩm IPIA, Số 25 Manor 
2 STR Sunrise E - Khu biệt thự The Manor Central Pack,
Đường Nguyễn Xiển, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
TP. Hà Nội, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp: 0110042080

38 THANN Thann Oriental Essence 
Aromatherapy Conditioner

197263/23/CBMP- 
QLD 13/3/2023

39 THANN Thann Aromatic Wood 
Aromatherapy Conditioner

197276/23/CBMP- 
QLD 13/3/2023

40 THANN
Thann Eden Breeze
Aromatherapy Conditioner 
(Travel Size)

228428/24/CBMP- 
QLD 12/3/2024

Công  ty  Cổ  Phần  Thiên  Nhiên  (Natural   Joint  Stock 
Company), Số 67 (Gian hàng số L2-K1) Toà nhà Sai Gon 
Centre, Lê Lợi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí 
Minh, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp: 0304189149

41 PERIPER A Peripera Ink Airy Velvet 178804/22/CBMP- 
QLD 19/8/2022

Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Hoàn 
Vũ, HD Tower 25Bis, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Mã số 
doanh
nghiệp: 0309802418

42 MERZY Merzy The Heritage Velvet 
Tint

144382/21/CBMP- 
QLD 5/3/2021

43 JKOSMEC
Jkosmec Hyaluron Skin 
Solution Essence
Moisturizing Cream

149582/21/CBMP- 
QLD 21/5/2021

44 JKOSMEC
Jkosmec Collagen Skin 
Solution Essence Firming
Cream

149583/21/CBMP- 
QLD 21/5/2021

Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ UNICORN, Tầng 
10, tòa nhà Dreamplex, số 195 Điện Biên Phủ, Phường 15, 
quận  Bình  Thạnh,  TP.  Hồ  Chí  Minh,  Việt  Nam.  Mã  
số doanh nghiệp: 0315627066
 



45 JKOSMEC
Jkosmec Snail Skin
Solution Essence Repairing 
Cream

151451/21/CBMP- 
QLD 16/6/2021

46 MERZY Merzy The First Velvet 
Tint V6. Firenze Negroni

187901/22/CBMP- 
QLD 8/11/2022

47 ZEESEA Zeesea Dreamland 
Eyeshadow 11

200948/23/CBMP- 
QLD 5/5/2023

48 ZEESEA Zeesea Dreamland 
Eyeshadow 12

200969/23/CBMP- 
QLD 5/5/2023

49 MERZY Merzy The First Velvet 
Tint V6. Firenze Negroni

214483/23/CBMP- 
QLD 17/10/2023

50 MERZY Merzy The First Velvet 
Tint V6. Firenze Negroni

214486/23/CBMP- 
QLD 17/10/2023

51 MERZY Merzy The First Velvet 
Tint V6. Firenze Negroni

244638/24/CBMP- 
QLD 23/7/2024

52 MERZY Merzy The First Velvet 
Tint V6. Firenze Negroni

254077/24/CBMP- 
QLD 30/10/2024

53 JMELLA Jmella In France Sparkling 
Rose Hair Treatment

244606/24/CBMP- 
QLD 21/7/2024

54 JMELLA
Jmella In France
Blooming Peony Hair 
Treatment

244610/24/CBMP- 
QLD 21/7/2024

55 JMELLA Jmella In France Queen 5 
Hair Treatment

244675/24/CBMP- 
QLD 23/7/2024

56 JMELLA Jmella In France Lime & 
Basil Hair Treatment

244681/24/CBMP- 
QLD 23/7/2024

57 JMELLA Jmella In France Femme 
Fatale Hair Treatment

244699/24/CBMP- 
QLD 23/7/2024

Công ty Cổ Phần Thương Mại KOJA VIỆT NAM, Số 5, 
Ngõ 267, Đường Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, 
quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Việt Nam. Mã số doanh 
nghiệp: 110185459



58 FIVE 
GRAINS Sea Salt Conditioner 171373/22/CBMP- 

QLD 31/5/2022

Công ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Five Grains, Số
2  TT30  Khu  đô  thị  Văn  Phú,  phường  Phú  La,  quận  
Hà
Đông,  TP.  Hà  Nội,  Việt  Nam.  Mã  số  doanh  nghiệp: 
0109699883

59 OCENSE
Ocense Deep Ocean Water 
Brightening Protective
Cream Ii

153691/21/CBMP- 
QLD 14/7/2021

Công ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư New Bio 
Beauty,
Số 178/4/8C Phan Đăng Lưu, P. 3, quận Phú Nhuận, TP. 
Hồ Chí Minh, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp: 
0315613747

60 DermaQue st Dermaquest Sunarmor Spf 
50

181792/22/CBMP- 
QLD 16/9/2022

Công ty Cổ Phần Tuấn Vân, Xóm 2 đường 10, xã Đông 
Sơn, huyện Thuỷ Nguyên, TP. Hải Phòng, Việt Nam. Mã
số doanh nghiệp: 0200783767

61 DOK BUA 
KU

Dok Bua Ku Golden Silk 
Collagen Lotion

244976/24/CBMP- 
QLD 24/7/2024

Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế Phạm Nguyên, 
Số 3-5 Thành Công, phường Tân Thành, quận Tân Phú, 
TP.  Hồ  Chí  Minh,  Việt  Nam.  Mã  số  doanh  nghiệp: 
0315009574

62 DR.PONG Dr.Pong 101 Acne Clear 
Concealer

204298/23/CBMP- 
QLD 22/6/2023

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI LIT, Tầng 12B, tòa nhà
Cienco4, 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu,
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp: 
0317591792

63 ZIIIT
Ziiit White Facial 
Whitening Moisturizer 
Cream

168173/22/CBMP- 
QLD 17/3/2022

Công ty TNHH Advance Cosmetics Việt Nam, Lô III-2a 
Nhóm Công Nghiệp III, Đường Số 11, Khu Công Nghiệp 
Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí 
Minh, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp: 0301831897

64 MONDAY Monday Smooth Shampoo 
354ml/798ml

178961/22/CBMP- 
QLD 19/8/2022

Công ty TNHH All Asia Connect, Tầng 6 Tòa nhà Me 
Linh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, Quận 1, 
TP.
Hồ Chí Minh, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp: 
0313717074



65 PURE CARE 
BSC

Pure Care Bsc Day & Night 
Revital Set

252185/24/CBMP- 
QLD 7/10/2024

Công  ty  TNHH  Arata  Việt  Nam,  Lầu  2,  Tòa  nhà  The 
Landmark, 5B Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận
1,  TP.  Hồ  Chí  Minh,  Việt  Nam.  Mã  số  doanh  nghiệp: 
0316532233

66 BE'BALA 
NCE

Be'balance M.F Moisture 
Cream

161119/21/CBMP- 
QLD 10/11/2021

Công  ty  TNHH  Be  Balance  Việt  Nam,  136/12  Trường 
Chinh, Khu phố 2, phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.
Hồ Chí Minh, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp: 
0316392177

67 HOLD LIVE Hold Live Flower Sakura 
Velvet Matte Lip Glaze

191081/22/CBMP- 
QLD 8/12/2022

Công ty TNHH Benyo Global, Số nhà 17, Đường Đoàn 
Kết, Cụm 1, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, TP. Hà
Nội, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp: 0110134711

68 ZTALA Ztala Swiftlet Nest 
Sunscreen

151070/21/CBMP- 
QLD 10/6/2021 Công  ty  TNHH  BEYOND  SUPREME  168,  Tầng  15,

P.1508,  Tòa  nhà  Vincom  Center,  72  Lê  Thánh  Tôn,

69 ANA 
HERBAR

Ana Herbar Uv Expert
Protection Sunscreen Spf50 
Pa+++

151548/21/CBMP- 
QLD 17/6/2021

70 ANA 
HERBAR

Ana Herbar Anti-Melasma 
Cream

151564/21/CBMP- 
QLD 18/6/2021

71 BELLA- NE Bella-Ne 24hrs. Lip 159086/21/CBMP- 
QLD 14/10/2021

phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. 
Mã số doanh nghiệp: 0316133292

72
VIKTOVI 
A'S
SERIES

Viktovia's Series 
Comprehensive
Nourishing Conditioner

189433/22/CBMP- 
QLD 25/11/2022

CÔNG TY TNHH BIHAMI MINH NGUYÊN, Số 46 phố
Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, TP. Hà
Nội, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp: 0110036337

73  Derma-7 Repair Cream 175341/22/CBMP- 
QLD 20/7/2022

CÔNG TY TNHH BLING BY KIM, C11/15A Phạm Hùng
nối dài,  xã  Bình  Hưng, huyện  Bình Chánh,  TP.  Hồ Chí 
Minh, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp: 0316512300

74 BAMBI Bambi  Baby Diaper Rash 
Cream

150250/21/CBMP- 
QLD 31/5/2021

75 BAMBI Bambi Baby Face Cream 150251/21/CBMP- 
QLD 31/5/2021

CÔNG TY TNHH BLUE LION VIETNAM, 9 Đinh Tiên
Hoàng, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt
Nam. Mã số doanh nghiệp: 0314333497



76 aily Aily Complex Fragrance 
Soft & Silky Conditioner

288931/25/CBMP- 
QLD 4/9/2025

CÔNG  TY  TNHH  CÔNG  NGHỆ  SINH  HỌC  LE  
LIN
VIỆT NAM, Số 273, đường Lý Anh Tông, khu đô thị Đại 
Hoàng Long liền kề 11, phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh, 
tỉnh   Bắc   Ninh,   Việt   Nam.   Mã   số   doanh   nghiệp: 
2301308698

77 DERMALI 
NE

Dermaline Hydro Refresh 
Cream

221068/24/CBMP- 
QLD 5/1/2024

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SARAH LE,
Số 24A ngõ 36 phố Đào Tấn, phường Cống Vị, quận Ba 
Đình,  TP.  Hà  Nội,  Việt  Nam.  Mã  số  doanh  nghiệp: 
0110319783

78 GOLD MY 
JIN

Gold My Jin Korea Red 
Ginseng Aqua Wrinkle & 
Whitening Cream

146052/21/CBMP- 
QLD 5/4/2021

Công  ty  TNHH  Công  Nghệ  và  Xây  Dựng  XDTC  
Toàn Cầu, Số 9A, ngõ 104, phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh 
Nam, quận  Hoàng  Mai,  TP.  Hà  Nội,  Việt  Nam.  Mã  
số  doanh
nghiệp: 0105768279

79 JNN-II Jnn-Ii Illuminate Tone Up 
Cream

193946/23/CBMP- 
QLD 30/1/2023

Công ty TNHH Coral Vine, 33 Bạch Đằng, Phường 2, 
quận
Tân  Bình,  TP.  Hồ  Chí  Minh,  Việt  Nam.  Mã  số  doanh
nghiệp: 0317235064

80 Dr. DYK DR. DYK WATER DROP 
CREAM

161192/21/CBMP- 
QLD 11/11/2021

CÔNG TY TNHH COS & KO VINA, Số 219/71 Trần Văn
Đang, Phường 11, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. 
Mã số doanh nghiệp: 0314904616

81 HARNN Harnn Mystique 
Revitalizing Conditioner

207242/23/CBMP- 
QLD 24/7/2023

82 HARNN
Harnn White Mulberry &
Cica Anti-Aging Suncreen 
Spf50+/Pa++++

213653/23/CBMP- 
QLD 5/10/2023

Công ty TNHH Cung ứng Cây Ô Liu, 165 Đỗ Pháp Thuận, 
Phường  An  Phú,  TP.  Thủ  Đức,  TP.  Hồ  Chí  Minh,  
Việt Nam. Mã số doanh nghiệp: 0305938538

83 HARNN Harnn Cymbopogon 
Natural Conditioner

158160/21/CBMP- 
QLD 24/9/2021

Công ty TNHH Cung ứng hàng hóa Thăng Long, Tòa nhà 
Olalani - Lô A5, A8, A9 Đường Trần Hưng Đạo, phường 
Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng, Việt Nam.
Mã số doanh nghiệp: 0401389841



84 Naruko
NARUKO Raw Job ‘S
Tears Brightening Lotion 
120ml

195571/23/CBMP- 
QLD 22/2/2023

85 Naruko Naruko Taiwan Magnolia 
Up & Firm Hydra Mask

234949/24/CBMP- 
QLD 5/5/2024

86 Naruko Naruko Raw Job’s Tears 
Brightening Lotion

254778/24/CBMP- 
QLD 7/11/2024

Công ty TNHH Đào Minh Tiên, 6A đường Nguyễn Ngọc 
Nhựt, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, 
Việt Nam. Mã số doanh nghiệp: 0314552749

87 PATTREN A Pattrena Trio Blossom 
Conditioner

241617/24/CBMP- 
QLD 2/7/2024

Công  ty  TNHH  Đầu  Tư  Á  Âu,  06,  A7,  phường  Ngọc
Khánh, quận Ba Đình, TP. Hà Nội, Việt Nam. Mã số 
doanh
nghiệp: 0106007051

88 LYCIINA 
N.H

Lyciina N.H Hydrozinc 
Collagen Complex Cream

280628/25/CBMP- 
QLD 10/7/2025

Công ty TNHH Đầu tư phát triển thương mại và Dịch vụ 
Thiên Phúc,  Số 32  T2  Ngõ  Hàng  Gà,  phường An  Biên, 
quận Lê Chân, TP. Hải Phòng, Việt Nam.  Mã số doanh
nghiệp: 0201896770

89  Feeblin Primer 228126/24/CBMP- 
QLD 11/3/2024 Công ty TNHH đầu tư thiết bị công nghệ NTN GLOBAL,

Số 10 phố Nghĩa Đô, tổ 18, phường Nghĩa Đô, quận Cầu

     Giấy,  TP.  Hà  Nội,  Việt  Nam.  Mã  số  doanh  nghiệp: 
0106021017

90 KANDAN 
EISI

Kandaneisi Hydrating Hair 
Treatment Hair Mask

176496/22/CBMP- 
QLD 4/8/2022

91 KANDAN 
EISI

Kandaneisi Hydration 
Supple Conditioner

180806/22/CBMP- 
QLD 5/9/2022

Công  ty  TNHH  đầu  tư  thương  mại  Ngọc  Hân,  Số  
732,
đường Hùng Vương, phường Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên,
tỉnh   Vĩnh   Phúc,   Việt   Nam.   Mã   số   doanh   nghiệp: 
2500677523

92 CAREBEA U
Carebeau Speedy Hair
Color Cream S04 
Chocolate Brown

150718/21/CBMP- 
QLD 8/6/2021

93 CAREBEA U
Carebeau Speedy Hair
Color Cream S03 Light 
Brown

150719/21/CBMP- 
QLD 8/6/2021

Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ Thương Tín, 
Số nhà 17 ngách 351/81/3 thôn Đại Đồng, phường Thụy 
Phương, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam. Mã số 
doanh nghiệp: 0106292176
 



94 CAREBEA U
Carebeau Speedy Hair
Color Cream S02 Dark 
Brown

150720/21/CBMP- 
QLD 8/6/2021

95 CAREBEA U
Carebeau Speedy Hair 
Color Cream S01 Natural
Black

150721/21/CBMP- 
QLD 8/6/2021

96 CAREBEA U Carebeau Speedy Hair 
Color Cream S05 Coke

150722/21/CBMP- 
QLD 8/6/2021

97 CAREBEA U Carebeau Vitamin E 
Moisturizing Cream Green

185803/22/CBMP- 
QLD 14/10/2022

98 CAREBEA U Carebeau Vitamin E 
Moisturizing Cream Pink

185804/22/CBMP- 
QLD 14/10/2022

99 CAREBEA U Carebeau Keratin Shampoo 185808/22/CBMP- 
QLD 14/10/2022

100 CAREBEA U Carebeau Vitamin E 
Moisturizing Cream White

185820/22/CBMP- 
QLD 14/10/2022

101 CAREBEA U Carebeau Botanical Lotion 228360/24/CBMP- 
QLD 11/3/2024

102 DEYA Deya Body Cream Vitamin 
E 10x

228361/24/CBMP- 
QLD 11/3/2024

103 CAREBEA U Carebeau Vitamin E Milky 
Care Strawberry

228370/24/CBMP- 
QLD 11/3/2024

104 DEYA Deya Body Cream Vitamin 
C&E 10x

228380/24/CBMP- 
QLD 11/3/2024

105 CAREBEA U Carebeau Vitamin E Milky 
Care Aloe Vera

228408/24/CBMP- 
QLD 12/3/2024

106 PEPPLUS
+

Pepplus+ Wrinkle Eye 
Cream

187710/22/CBMP- 
QLD 7/11/2022

Công ty TNHH đầu tư thương mại và sản xuất thiết bị y tế 
Thiên Phúc, Số nhà 85 hẻm 17/63/173 đường Hoàng Hoa 
Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP. Hà Nội, Việt 
Nam. Mã số doanh nghiệp: 0108586453



107 Haoqingsi Good Green Silk Plant 
Dandruff Shampoo

289729/25/CBMP- 
QLD 9/9/2025

Công ty TNHH đầu tư và phát triển GCOM, Số nhà 2/15 
ngõ  380  đường  Ngọc  Thụy,  phường  Ngọc  Thụy,  quận
Long Biên, TP. Hà Nội, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp: 
0110124569

108 PERIPER A Peripera Ink Airy Velvet 06 
Sold Out Red

154661/21/CBMP- 
QLD 27/7/2021

109 PERIPER A Peripera Ink Airy Velvet 154662/21/CBMP- 
QLD 27/7/2021

110 PERIPER A Peripera Ink Airy Velvet 154663/21/CBMP- 
QLD 27/7/2021

Công ty TNHH dịch vụ đầu tư thương mại Hưng Thịnh, Số 
36 ngách 83/9 đường Đình Xuyên, xã Đình Xuyên, huyện 
Gia  Lâm,  TP.  Hà  Nội,  Việt  Nam.  Mã  số  doanh  
nghiệp: 0106881816

111 DOK BUA 
KU

Dok Bua Ku Golden Silk 
Collagen Lotion

206500/23/CBMP- 
QLD 18/7/2023

Công ty TNHH dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu 
Trường Sơn, 2/33 đường 147, KP5, phường Tăng Nhơn 
Phú B, TP. Thủ  Đức,  TP.  Hồ  Chí  Minh,  Việt  Nam.  
Mã  số  doanh nghiệp: 0317589659

112 KIAKIAM IA
Kiakiamia Professional 
Hydration Supple
Conditioner

177480/22/CBMP- 
QLD 11/8/2022

113 KIAKIAM IA
Kiakiamia Professional
Repairing And Hydrating 
Hair Mask

177481/22/CBMP- 
QLD 11/8/2022

114 HUIGE Huige Hydration Supple 
Conditioner

177490/22/CBMP- 
QLD 11/8/2022

115 HUIGE Huige Smooth Nourish 
Conditioner

177491/22/CBMP- 
QLD 11/8/2022

116 CABYSEE N
Cabyseen Moisturizing 
And Smoothing
Conditioner

177493/22/CBMP- 
QLD 11/8/2022

117 CABYSEE N Cabyseen Collagen Hair 
Mask

177494/22/CBMP- 
QLD 11/8/2022

CÔNG  TY  TNHH  ĐỈNH  TÍN,  Số  nhà  71A,  KĐT  
Phú
Điền, phường Tân Hồng, TP. Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Việt
Nam. Mã số doanh nghiệp: 2301085427
 
 



118 HUIGE
Huige Meisailafei 
Supplement Water
Conditioner

177496/22/CBMP- 
QLD 11/8/2022

119 HUIGE Huige Moisturizing Add 
Water Conditioner

177497/22/CBMP- 
QLD 11/8/2022

120 MOONTU 
BE

Moontube Hydration 
Supple Conditioner

177502/22/CBMP- 
QLD 11/8/2022

121 HUIGE
Huige Pearl Cream
Nutrition Smooth 
Conditioner

177504/22/CBMP- 
QLD 11/8/2022

122 BLUEESK 
YY

Blueeskyy Repair Hair 
Mask

177512/22/CBMP- 
QLD 11/8/2022

123 PLUEESK 
YYVN

Plueeskyyvn Moisture & 
Smoothing Hair
Conditioner

179497/22/CBMP- 
QLD 23/8/2022

124 PLUEESK 
YYVN

Plueeskyyvn Moisture &
Smoothing Hair 
Conditioner

182042/22/CBMP- 
QLD 16/9/2022

125 HUIGE
Huige Meisailafei Silky
Fragrance Essence Hair 
Mask

200268/23/CBMP- 
QLD 26/4/2023

126 HAIRHAK I
Hairhaki Moisture And
Smoothing Hair 
Conditioner

204416/23/CBMP- 
QLD 23/6/2023

127 KURASHI KI Kurashiki Plant-Based 
Smoothing Conditioner

232280/24/CBMP- 
QLD 8/4/2024

128 Johnhyelee
Johnhyelee Dr. Cho Blue 
Recipe+ Peptide Regen 
Cream Control

164561/22/CBMP- 
QLD 6/1/2022

CÔNG TY TNHH DOWOO VIỆT NAM, Tầng 4, tòa nhà
HUD3, số 121-123 Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận
Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp: 
0109394225



129 SKINSIST A
Skinsista Ultra Block
Hybrid Sunscreen Spf50+ 
Pa++++

266677/25/CBMP- 
QLD 18/2/2025

130 INN 
BEAUTY

Inn Beauty Skin Nude 
Matte Foundation

266687/25/CBMP- 
QLD 18/2/2025

131 SKINSIST A
Skinsista Acne & Oil
Control Sunblock Spf 50+ 
Pa++++ (New)

266691/25/CBMP- 
QLD 18/2/2025

132 MERREZ' 
CA

Merrez'ca Skin Up Liquid
Foundation Spf50/Pa+++ 
#Soft Beige

266704/25/CBMP- 
QLD 18/2/2025

133 MERREZ' 
CA

Merrez'ca Skin Up Liquid
Foundation Spf50/Pa+++ 
#Light Beige

266705/25/CBMP- 
QLD 18/2/2025

134 MERREZ' 
CA

Merrez'ca Skin Up Liquid 
Foundation Spf50/Pa+++
#Light Nude

266706/25/CBMP- 
QLD 18/2/2025

Công ty TNHH DOYOE AMBITION TRADING, 1/26A
Nguyễn Văn Vĩnh, Phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí 
Minh, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp: 318641220

135 DUFT&D 
OFT

Duft&Doft Salmonvgene 
Hydro Active Eye Cream

224779/24/CBMP- 
QLD 30/1/2024

Công ty TNHH DREAM GLOBAL, TT1-A12 Dự án nhà
mặt phố Fivestar Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam
Từ  Liêm,  TP.  Hà  Nội,  Việt  Nam.  Mã  số  doanh  
nghiệp: 0110192248

136 ALBION Albion Primp Powderlesst 149200/21/CBMP- 
QLD 17/5/2021

Công ty TNHH Đường Băng Châu Á, Số 54-56 Nguyễn
Trãi, phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt 
Nam. Mã số doanh nghiệp: 0312931727

137 Graymelin
Graymelin Vintage If
Only Brightening Milky 
Skin The Premium

167055/22/CBMP- 
QLD 3/3/2022

Công  ty  TNHH  DURI  COSMETIC,  246  Cống  Quỳnh,
phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt 
Nam. Mã số doanh nghiệp: 0316675947

138 DWAYS Dways Day Cream 237916/24/CBMP- 
QLD 24/5/2024

Công ty TNHH Dways International Việt Nam, Tầng 2, số
54 ngõ 306 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, 
TP. Hà Nội, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp: 0110202591



139 4OlN 4oln FOREUL HEART 
FOR MY LIPSTICK

178659/22/CBMP- 
QLD 19/8/2022

Công ty TNHH EUNMIN VIỆT NAM, Tầng 7, Tòa nhà 
THE OFFICE số 340/15A Ung Văn Khiêm, Phường 25, 
quận  Bình  Thạnh,  TP.  Hồ  Chí  Minh,  Việt  Nam.  Mã  
số
doanh nghiệp: 0316358426

140 Luit Luit Calm Flow Collagen 
Booster

241695/24/CBMP- 
QLD 4/7/2024

141 Luit Luit Professional Heating 
Perm 1 Damaged Hair

241701/24/CBMP- 
QLD 4/7/2024

142 Luit Luit Professional Heating 
Perm 1 Healthy Hair

241980/24/CBMP- 
QLD 4/7/2024

Công ty TNHH FLABOIS VIỆT NAM , 98 Bùi Thị Xuân, 
phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. 
Mã số doanh nghiệp: 0318031708

143 HUXLEY Huxley Essence; Brightly 
Ever After

171110/22/CBMP- 
QLD 27/5/2022

144 PERIPER A Peripera Ink Airy Velvet 15 
Soft Coral

194796/23/CBMP- 
QLD 14/2/2023

145 PERIPER A Peripera Ink Airy Velvet 01 
Hotspot Red

194797/23/CBMP- 
QLD 14/2/2023

146 PERIPER A Peripera Ink Airy Velvet 04 
Pretty Pink

194812/23/CBMP- 
QLD 14/2/2023

147 PERIPER A Peripera Ink Airy Velvet 07 
Heart Grapefruit

194813/23/CBMP- 
QLD 14/2/2023

148 PERIPER A Peripera Ink Airy Velvet 02 
Selfie Orange Brown

194815/23/CBMP- 
QLD 14/2/2023

149 PERIPER A Peripera Ink Airy Velvet 03 
Cartoon Coral

194816/23/CBMP- 
QLD 14/2/2023

150 PERIPER A Peripera Ink Airy Velvet 14 
Rosy Pink

194817/23/CBMP- 
QLD 14/2/2023

151 PERIPER A Peripera Ink Airy Velvet 08 
Pretty Orange Pink

194819/23/CBMP- 
QLD 14/2/2023

Công ty TNHH GJ INTERNATIONAL VIỆT NAM, Số
nhà 152 đường Ỷ La, phường Dương Nội, quận Hà Đông,
TP. Hà Nội, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp: 0109427008
 



152
DERMAL 
YEPPEN
SKIN

Yeppen Skin Cicaless 
Solution Sleeping Pack

154511/21/CBMP- 
QLD 23/7/2021

Công ty TNHH GNK INTERNATIONAL Việt Nam, Số 
356 phố Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, TP.
Hà Nội, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp: 0109377734

153 JMELLA
Jmella In France Sparkling 
Rose Hair Treatment
500ml

184488/22/CBMP- 
QLD 30/9/2022

154 JMELLA
Jmella In France Rose 
Suede Hair Treatment
500ml

185092/22/CBMP- 
QLD 7/10/2022

155 JMELLA
Jmella In France Blooming 
Peony Hair
Treatment 500ml

185093/22/CBMP- 
QLD 7/10/2022

156 JMELLA
Jmella In France Femme
Fatale Hair Treatment 
500ml

185094/22/CBMP- 
QLD 7/10/2022

157 JMELLA
Jmella In France Lime &
Basil Hair Treatment 
500ml

185095/22/CBMP- 
QLD 7/10/2022

158 JMELLA Jmella In France Queen 5 
Hair Treatment 500ml

185096/22/CBMP- 
QLD 7/10/2022

159 JMELLA
Jmella In France Maison 
Soir Hair Treatment
500ml

185101/22/CBMP- 
QLD 10/10/2022

160 JMELLA Jmella In France Pure Hug 
Hair Treatment 500ml

185102/22/CBMP- 
QLD 10/10/2022

161 JMELLA Jmella In France La Tulipe 
Hair Treatment 500ml

185107/22/CBMP- 
QLD 10/10/2022

162 JMELLA
Jmella In France Do
Tyque Hair Treatment 
500ml

185108/22/CBMP- 
QLD 10/10/2022

Công  ty  TNHH  GPCLUB  Việt  Nam,  92A  Xuân  Thủy, 
phường Thảo Điều, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt 
Nam. Mã số doanh nghiệp: 0317324490
 



163 JMELLA Jmella In France Disney
Forest Dew Hair Treatment

202034/23/CBMP- 
QLD 19/5/2023

164 JMELLA
Jmella In France Disney
Spring Apple Hair 
Treatment

202039/23/CBMP- 
QLD 19/5/2023

165 JMELLA
Jmella In France Disney
Dark Orchid Hair 
Treatment

202040/23/CBMP- 
QLD 19/5/2023

166 JMELLA
Jmella In France Disney 
Lazy Vibes Hair
Treatment

202074/23/CBMP- 
QLD 19/5/2023

167 The Graces 
Beauty Hydrating Shampoo 182375/22/CBMP- 

QLD 19/9/2022

168 The Graces 
Beauty

6 In 1 Shampoo & 
Conditioner

196003/23/CBMP- 
QLD 28/2/2023

Công ty TNHH GRACES VIỆT NAM, Cụm 4, Khu Bồ
Sơn, phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, 
Việt
Nam. Mã số doanh nghiệp: 2301190968

169 HARNN Harnn Mystique 
Revitalizing Conditioner

182947/22/CBMP- 
QLD 20/9/2022

Công ty TNHH GREEN UNIVERSAL SUPPLY, 36 - 38
Bạch Đằng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP. Đà 
Nẵng, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp: 0402132609

170 Dr. C+L Dr. C+L Intensive Scalp 
Shampoo

223077/24/CBMP- 
QLD 18/1/2024

Công ty TNHH HAANY QUEEN BEAUTY, Tầng 01 số
B17-20 Shophouse Vinhomes Gardenia Mỹ Đình, phường 
Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam. Mã 
số doanh nghiệp: 0108023940

171 Dr.Halemal ie Dr.Halemalie Aqua Deep 
Power Night Cream

158516/21/CBMP- 
QLD 1/10/2021

172 Dr.Halemal ie Dr.Halemalie Aqua Deep 
Hydration Day Cream

171644/22/CBMP- 
QLD 6/6/2022

173 Dr.Halemal ie Dr.Halemalie Shield 
Recovery Balm

194482/23/CBMP- 
QLD 8/2/2023

Công ty TNHH HALE MALIE, Q12 Bạch Mã, Cư Xá Bắc 
Hải, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. 
Mã số doanh nghiệp: 0315314384



174 Y.O.U Y.O.U Golden Age 
Revitalizing Night Cream

232097/24/CBMP- 
QLD 5/4/2024

Công ty TNHH HEBE STYLE, Số 41, Đường số 10, Khu
đô thị Sala, phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ 
Chí Minh, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp: 0317427136

175 DR+LAB Intensive Eye Concentrate 246616/24/CBMP- 
QLD 7/8/2024

Công  ty TNHH  HOMIESKIN  ,  603/8  tổ  63  khóm Bình
Đức, phường Bình Đức, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang,
Việt Nam. Mã số doanh nghiệp: 1602177937

176 YHL Yhl Liquid Makeup Plus 214532/23/CBMP- 
QLD 17/10/2023

Công ty TNHH HƯNG LÊ HL, 99 Cộng Hòa, Phường 4,
quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Mã số doanh
nghiệp: 0317750756

177 Plante
Plante Firming Shine
Extra White Hand & Body 
Lotion

144768/21/CBMP- 
QLD 12/3/2021

178 Plante
Plante Girly Blink Extra 
White Hand & Body
Lotion

144769/21/CBMP- 
QLD 12/3/2021

179 Plante
Plante Pink Shimmer Extra 
White Hand & Body
Lotion

144770/21/CBMP- 
QLD 12/3/2021

180 Plante
Plante Lovely Floral Extra 
White Hand & Body
Lotion

149095/21/CBMP- 
QLD 13/5/2021

181 Plante
Plante Glow Radiant Extra
White Hand & Body 
Lotion.

149096/21/CBMP- 
QLD 13/5/2021

182 Plante
Plante Nourish Bloom
Extra White Hand & Body 
Lotion

149098/21/CBMP- 
QLD 13/5/2021

Công  ty  TNHH  KIM  TY,  52A  Võ  Trứ,  phường  
Phước Tiến, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam. 
Mã số doanh nghiệp: 4201601777

183 ELLIPS Ellips Hair Vitamin Nutri 
Color

150778/21/CBMP- 
QLD 9/6/2021 Công  ty  TNHH  KINO  VIỆT  NAM,  Tầng  1,  số  12  M 

Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ 
Chí Minh, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp: 0312238382



184 ELLIPS Ellips Hair Vitamin Hair 
Treatment

150792/21/CBMP- 
QLD 9/6/2021

185 ELLIPS
Ellips Hair Vitamin With
Prokeratin Complex 
Smooth & Silky

150810/21/CBMP- 
QLD 9/6/2021

186 ELLIPS
Ellips Hair Vitamin With
Prokeratin Complex Hair 
Repair

150811/21/CBMP- 
QLD 9/6/2021

187 ELLIPS Ellips Vitamin Hair Mask 
Hair Treatment

151690/21/CBMP- 
QLD 22/6/2021

188 ELLIPS Ellips Vitamin Hair Mask 
Volume Miracle

151691/21/CBMP- 
QLD 22/6/2021

189 ELLIPS Ellips Vitamin Hair Mask 
Smooth & Shiny

151692/21/CBMP- 
QLD 22/6/2021

190 ELLIPS
Ellips Vitamin Hair Mask
With Pro-Keratin Complex 
Silky Black

151693/21/CBMP- 
QLD 22/6/2021

191 ELLIPS
Ellips Vitamin Hair Mask 
With Pro-Keratin
Complex Smooth & Silky

151694/21/CBMP- 
QLD 22/6/2021

192 ELLIPS
Ellips Vitamin Hair Mask 
Nutri Color With Triple
Care

151695/21/CBMP- 
QLD 22/6/2021

193 ELLIPS
Ellips Vitamin Hair Mask 
With Pro-Keratin
Complex Hair Repair

151696/21/CBMP- 
QLD 22/6/2021

194 ELLIPS
Ellips Hair Vitamin Hair 
Vitality With Ginseng
And Honey Oil

151697/21/CBMP- 
QLD 22/6/2021

 
 



195 ELLIPS
Ellips Hair Vitamin With
Pro-Keratin Complex Silky 
Black

159143/21/CBMP- 
QLD 18/10/2021

196 ELLIPS Ellips Hair Vitamin 
Smooth & Shiny

159144/21/CBMP- 
QLD 18/10/2021

197 ELLIPS
Ellips Vitamin Hair Mask
With Pro-Keratin Complex 
Hair Repair

183127/22/CBMP- 
QLD 22/9/2022

198 ELLIPS
Ellips Vitamin Hair Mask
With Pro-Keratin Complex 
Silky Black

183128/22/CBMP- 
QLD 22/9/2022

199 ELLIPS
Ellips Vitamin Hair Mask
With Pro-Keratin Complex 
Smooth & Silky

183129/22/CBMP- 
QLD 22/9/2022

200 ELLIPS Ellips Vitamin Milkshake 
5in1 Hair Vitamin

184876/22/CBMP- 
QLD 4/10/2022

201 Frulatte Frulatte Olive Conditioner 
For Dry & Damaged Hair

155742/21/CBMP- 
QLD 9/8/2021

Công ty TNHH KRASOTA VIỆT NAM, Số 36 ngõ Láng
Cửi, thôn Giao Tác, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, TP. Hà
Nội, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp: 0109197481

202 PERIPER A Peripera Ink Airy Velvet 181994/22/CBMP- 
QLD 16/9/2022

203 PERIPER A Peripera Ink Airy Velvet 14 
Rosy Pink

181995/22/CBMP- 
QLD 16/9/2022

Công ty TNHH KVIC PARTNERS, 107/6 Nguyễn Thái 
Sơn, Phường 4, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh, Việt 
Nam. Mã số doanh nghiệp: 0314945997

204 YESPICK Yespick Nmn Whitening 
Serum

217942/23/CBMP- 
QLD 23/11/2023

Công  ty  TNHH  LANSERAL,  183/25L  Tân  Hòa  Đông, 
Phường 14, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Mã số
doanh nghiệp: 0317873236

205 Sisvibe Sisvibe One Minute Fit 
Cover Stickercealer

161823/21/CBMP- 
QLD 22/11/2021

Công ty TNHH LATH GROUP, Tầng 2, Tòa nhà số 110
Nguyễn Văn Linh, phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. 
Hồ Chí Minh, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp: 
0316674439



206 MDD Mdd Sun Protection 
Complex Spf45 Sp

230643/24/CBMP- 
QLD 25/3/2024

Công ty TNHH MD DERMAL, Tầng 6, 520 Cách Mạng 
Tháng Tám, Phường 11, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt
Nam. Mã số doanh nghiệp: 0317862844

207 HUXLEY Huxley Sahara Essence; 
Brightly Ever After

147260/21/CBMP- 
QLD 20/4/2021

208 HUXLEY Huxley Brightening Trio 148369/21/CBMP- 
QLD 6/5/2021

Công ty TNHH MỸ PHẨM Á ĐÔNG, Số 71 Bùi Tá Hán, 
phường  An  Phú,  TP.  Thủ  Đức,  TP.  Hồ  Chí  Minh,  
Việt Nam. Mã số doanh nghiệp: 0314966676

209 PITTORES 
CO Pittoresco Mist Bb Cushion 159129/21/CBMP- 

QLD 18/10/2021

210 PITTORES 
CO

Pittoresco Cover Bb 
Cushion

159130/21/CBMP- 
QLD 18/10/2021

211 Hedison Waterdrop Hydrating 
Carbonated Cream

190554/22/CBMP- 
QLD 29/11/2022

Công ty TNHH MỸ PHẨM IPIA HÀN QUỐC, Số 20, 
Ngõ
76 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống 
Đa,   TP.   Hà   Nội,   Việt   Nam.   Mã   số   doanh   
nghiệp: 0106803529

212 Arganmida s Arganmidas Sunscreen 171470/22/CBMP- 
QLD 2/6/2022

213 MUCHCA 
RE

Muchcare Hair Nutrition 
Maintain Cream

204037/23/CBMP- 
QLD 19/6/2023

Công ty TNHH MỸ PHẨM L.A.M, Số 200, Dịch Vụ 07,
Khu Đô Thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP. 
Hà Nội, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp: 0108432446

214 PRIVIA Privia Intense Whitening 
Serum

204673/23/CBMP- 
QLD 28/6/2023

Công ty TNHH mỹ phẩm Tùng Phát, Số 52/441 Đường 
Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, TP. Hà
Nội, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp: 0108319401

215 MAYO
Mayo Amino Acid 
Moisturizing And
Repairing Hair Mask

191687/22/CBMP- 
QLD 21/12/2022

216 MAYO Mayo Amino Acid Keratin 
Hair Conditioner

191700/22/CBMP- 
QLD 21/12/2022

Công ty TNHH mỹ phẩm VY, Lô C6, ô D6, khu đô thị mới 
Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, 
Việt Nam. Mã số doanh nghiệp: 0107441568

217 Paula's 
Choice

Paula's Choice Gentle 
Touch Makeup Remover

227594/24/CBMP- 
QLD 6/3/2024

Công  ty TNHH  PAULA'S  CHOICE  Việt  Nam,  Tầng  
3, Tòa nhà The Sun, số 3 đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, 
quận Nam  Từ  Liêm,  TP.  Hà  Nội,  Việt  Nam.  Mã  số  
doanh
nghiệp: 0110392381



218 CHANSA 
WANG

Chansawang Age Loc 
Renewal Skin Cream

177830/22/CBMP- 
QLD 15/8/2022

Công ty TNHH phân phối quốc tế AFAHU, Nhà số 6, Ngõ
77/36 Ngọc Trục, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, 
TP. Hà Nội, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp: 0108455203

219 TINCHEW Tinchew Vita7 Make Up 
Primer Base 02 Violet

200229/23/CBMP- 
QLD 26/4/2023

220 TINCHEW
Tinchew Long Lasting 
Perfect Cover Dd Cream
#20

200244/23/CBMP- 
QLD 26/4/2023

221 TINCHEW
Tinchew Long Lasting
Perfect Cover Dd Cream 
#10

200247/23/CBMP- 
QLD 26/4/2023

222 TINCHEW Tinchew Vita7 Makeup 
Primer Base 01 White

208576/23/CBMP- 
QLD 11/8/2023

223 TINCHEW Tinchew Vita7 Makeup 
Primer Base 02 Violet

208577/23/CBMP- 
QLD 11/8/2023

Công ty TNHH phát triển thương mại TRẦN GIA, Số 149 
Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. 
Hà Nội, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp: 0106719838
 

224 LUXPLEX Luxplex Hair Spray 
Premium

293886/25/CBMP- 
QLD 5/10/2025

Công ty TNHH phát triển thương mại UPO, 47/7 đường 
Thạnh Lộc 08, phường An Phú Đông, TP. Hồ Chí Minh,
Việt Nam. Mã số doanh nghiệp: 0318955650

225 FOREST 
STORY

Forest Story Water Essence 
Soap Fragrance

265867/25/CBMP- 
QLD 11/2/2025

226 Confume Confume Cp Super Hard 
Hair Gel

290772/25/CBMP- 
QLD 16/9/2025

227 Confume Confume Cp Hair Glaze 290774/25/CBMP- 
QLD 16/9/2025

Công ty TNHH Phương Đào, Tổ 3, khu dân cư Bằng A, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt 
Nam. Mã số doanh nghiệp: 0101866589

228 LACTUS 
SEASON

Lactus Season Collagen 
Conditioner For Hair

177567/22/CBMP- 
QLD 11/8/2022

229 LACTUS 
SEASON

Lactus Season Collagen 
Repair Hair Mask

177568/22/CBMP- 
QLD 11/8/2022

Công  ty  TNHH  QH  Hải  Phát,  Số  89  ngõ  220  Nam  
Dư, phường  Lĩnh  Nam,  quận  Hoàng  Mai,  TP.  Hà  Nội,  
Việt Nam. Mã số doanh nghiệp: 0109358322



230 LACTUS 
SEASON

Lactus Season
Moisturizing And 
Smoothing Conditioner

177569/22/CBMP- 
QLD 11/8/2022

231 ALPHATR
A CLASSIC

Alphatra Classic Ions 
Crystal Lotion

147048/21/CBMP- 
QLD 19/4/2021

232 ALPHATR
A CLASSIC Alphatra Classic Moroc Oil 147729/21/CBMP- 

QLD 27/4/2021

233 Alphatra 
Classic

Alphatra Classic 
Hydramoist Spray

205465/23/CBMP- 
QLD 7/7/2023

234 Alphatra 
Classic

Alphatra Classic Roller 
Hold

205466/23/CBMP- 
QLD 7/7/2023

Công ty TNHH QUEENCOS, Số 53 Đường 30, phường 
Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Mã số 
doanh nghiệp: 0316674414
 

235 Aperio Aperio Sun Block Cream 261936/25/CBMP- 
QLD 2/1/2025

Công ty TNHH Quốc tế KTS, 1200 Quang Trung, Phường 
8, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Mã số 
doanh
nghiệp: 0313627977

236 TRESEM ME
Tresemme Tresplex
Regeneration Treatment 
Mask

154987/21/CBMP- 
QLD 29/7/2021

237 DOVE Dove Intense Repair 1 
Minute Super Mask

164797/22/CBMP- 
QLD 11/1/2022

238 TRESEM ME
Tresemme Wavy Curl Lock 
System Mousse
Cream

174086/22/CBMP- 
QLD 30/6/2022

Công ty TNHH Quốc Tế Unilever Việt Nam, Lô A2-3 Khu 
Công Nghiệp Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện Củ 
Chi, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp: 
0300762150

239 RAPERN Rapern Hydra Liquid 
Essence Cream

183372/22/CBMP- 
QLD 26/9/2022

Công  ty  TNHH  RAPERN  VIETNAM,  #405,  Khách  
sạn Nikko Saigon, 235 Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn 
Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Mã số 
doanh
nghiệp: 0317166861



240 DR.MAY Dr.May Ultra Light Uv 
Defense Spf50+ Pa++++

218065/23/CBMP- 
QLD 27/11/2023

Công ty TNHH REBACA, Số SL13, Đường Cư Xá Phú
Lâm A, Phường 12, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. 
Mã số doanh nghiệp: 0313988236

241 CELLBYC 
ELL

Cellbycell Hydra C 
Moisture Lotion

204055/23/CBMP- 
QLD 19/6/2023

Công ty TNHH sản xuất thương mại du lịch THIÊN HÀ, 
340/7 Đường Quang Trung, Phường 10, quận Gò Vấp, TP.
Hồ Chí Minh, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp: 
0313614657

242 keybo Keybo Velvet Lip Plus Tint 
Cherry Muffin

146132/21/CBMP- 
QLD 6/4/2021

243 keybo Keybo Velvet Lip Plus Tint 
Choco Cookie

146133/21/CBMP- 
QLD 6/4/2021

244 keybo Keybo Velvet Lip Plus Tint 
Strawberry Mousse

146138/21/CBMP- 
QLD 6/4/2021

245 keybo Keybo Velvet Lip Plus Tint 
Roseberry Cake

146150/21/CBMP- 
QLD 6/4/2021

246 keybo Keybo Velvet Lip Plus Tint 
Cinnamon Bread

146151/21/CBMP- 
QLD 6/4/2021

Công  ty  TNHH  sản  xuất  thương  mại  và  dịch  vụ  
HOA XINH, 68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, 
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp: 
0304995131
 

247 T8X T8x Intelligent Color Care 
8/3

222676/24/CBMP- 
QLD 15/1/2024

248 T8X T8x Intelligent Color Care 
C7/45

222677/24/CBMP- 
QLD 15/1/2024

249 T8X T8x Intelligent Color Care 
9/11

222686/24/CBMP- 
QLD 15/1/2024

250 T8X T8x Intelligent Color Care 
C6/31

222690/24/CBMP- 
QLD 15/1/2024

251 T8X T8x Intelligent Color Care 
C5/66

222693/24/CBMP- 
QLD 15/1/2024

Công  ty  TNHH  sản  xuất  và  thương  mại  hóa  mỹ  
phẩm WAHA, Số nhà 1C, ngõ 321/21/6 đường Phúc Lợi, 
phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP. Hà Nội, Việt Nam. 
Mã số doanh nghiệp: 0110011420

252 ATS Ats Explex Dermatrick 
Treatment

217720/23/CBMP- 
QLD 23/11/2023 Công ty TNHH sáng tạo phong cách sống - LIFE STYLE 

CREATION CO., LTD, 79 Nguyễn Công Hoan, phường 
Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP. Hà Nội, Việt Nam. Mã số 



253 UPPERCU
T DELUXE

Uppercut Deluxe Matte 
Pomade

235771/24/CBMP- 
QLD 12/5/2024

doanh nghiệp: 0101756610

254 SCENTIO
Scentio Milk Plus
Brightening Q10 Facial 
Mask

205867/23/CBMP- 
QLD 13/7/2023

Công ty TNHH Sayam International, 44 Đường Số 5, Khu
Dân Cư Phong Phú, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP. 
Hồ Chí Minh, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp: 
0312347582

255 SOFEI IN 
NATURE

Sofei In Nature Black & 
Ginger Conditioner

205591/23/CBMP- 
QLD 11/7/2023

Công ty TNHH SOFEI VIETNAM, Số 108 Trần Đình Xu,
phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt 
Nam. Mã số doanh nghiệp: 0317525895

256 IF'S If's Rgo Daily Essence Sun 153117/21/CBMP- 
QLD 8/7/2021

Công ty TNHH South East Asia Research Institute, 2/45
Phan Thúc Duyện, Phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí 
Minh, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp: 0315812541

257 HARNN
Harnn White Mulberry & 
Cica Anti-Aging
Sunscreen Spf50+/Pa++++

207560/23/CBMP- 
QLD 31/7/2023

Công ty TNHH TANACHIRA VIỆT NAM, Số 16 Nguyễn
Trãi, phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt
Nam. Mã số doanh nghiệp: 0315395489

258 Marini Marini Luminate Eye Gel
- 1/2 Oz.

230041/24/CBMP- 
QLD 19/3/2024

Công ty TNHH thẩm mỹ ZACY, Tầng 3A, 6A Số 69 phố
Nguyễn Hy Quang, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
TP. Hà Nội, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp: 0107468471

259 HIJOJO Hijojo Nurishing Moist 
Tone Up Cream

199495/23/CBMP- 
QLD 14/4/2023

Công  ty  TNHH  THEHYEMIN,  97-99  Phạm  Ngũ  Lão,
phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt 
Nam. Mã số doanh nghiệp: 0317195936

260 GIGI Gigi City Nap Urban 
Sleeping Mask

185197/22/CBMP- 
QLD 10/10/2022

Công ty TNHH thương mại & du lịch VĂN HIẾN, Số 05, 
ngách 124/32, đường Do Nha, phường Tây Mỗ, quận Nam 
Từ  Liêm,  TP.  Hà  Nội,  Việt  Nam.  Mã số  doanh  
nghiệp:
0108173294

261  Loverhair Hair Fall Control 
Conditioner

191741/22/CBMP- 
QLD 22/12/2022

Công ty TNHH Thương Mại Đa Phương, Số 83 Đường số 
3, Khu phố 2, phường An Khánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ
Chí Minh, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp: 0305034638



262 C:EHKO C:Ehko Styling Mousse 
Crystal

151111/21/CBMP- 
QLD 11/6/2021

CÔNG  TY  TNHH  THƯƠNG  MẠI  DỊCH  VỤ  CUỘC
SỐNG XANH, Số 352 Phố Huế, phường Phố Huế, quận 
Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp: 
0104849119

263 EVENSWI SS Evenswiss Reviving Serum 163704/21/CBMP- 
QLD 22/12/2021

Công ty TNHH thương mại dịch vụ đầu tư EVENSWISS, 
25 Nguyễn An Ninh, phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ
Chí Minh, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp: 0316016246

264 Unique Unique Essence 208864/23/CBMP- 
QLD 11/8/2023

Công ty TNHH thương mại dịch vụ đầu tư xuất nhập khẩu 
TỨ QUÝ, Lầu 1, số nhà 164/5 đường số 20, Phường 5, 
quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Mã số doanh
nghiệp: 0311796842

265 PROVAM 
ED

Provamed Solaris Body Spf 
50+

151086/21/CBMP- 
QLD 10/6/2021

266 PROVAM 
ED

Provamed Solaris Face 
Spf50+

151089/21/CBMP- 
QLD 10/6/2021

Công ty TNHH thương mại dịch vụ HƯƠNG LONG, L18- 
11-13, Tầng 18, Tòa nhà Vincom Center Đồng khởi, 72 Lê 
Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, 
Việt Nam. Mã số doanh nghiệp: 0314702553

267 SICOLI Sicoli Repairing And 
Smoothing Hair Mask

228050/24/CBMP- 
QLD 11/3/2024

Công ty TNHH thương mại dịch vụ KENIS, 63/8, đường 
Thuận Giao 29, khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, 
TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam. Mã số doanh
nghiệp: 3703124653

268
SIXTEEN 
BRAND 1
6

SIXTEEn BRAND 16
Fruit-Chu Tint

211600/23/CBMP- 
QLD 14/9/2023

Công ty TNHH thương mại dịch vụ KKUN MEDIA, Số 
680 - 682, đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Quận 3, 
TP.  Hồ  Chí  Minh,  Việt  Nam.  Mã  số  doanh  nghiệp:
0316304646

269 ELROEL
Elroel Expert Single 
Shadow 12 Glam Peach
Gold

154619/21/CBMP- 
QLD 26/7/2021

270 ELROEL Elroel Expert Single 
Shadow 13 Prism Pink

154620/21/CBMP- 
QLD 26/7/2021

Công ty TNHH thương mại dịch vụ PHAN ĐẠT, 226 Hoà 
Hảo, Phường 2, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Mã 
số doanh nghiệp: 0303362143



271 JMELLA Jmella In France Femme 
Fatale Hair Treatment

252477/24/CBMP- 
QLD 13/10/2024

272 JMELLA
Jmella In France
Blooming Peony Hair 
Treatment

252486/24/CBMP- 
QLD 13/10/2024

273 JMELLA Jmella In France Sparkling 
Rose Hair Treatment

252511/24/CBMP- 
QLD 13/10/2024

274 JMELLA Jmella In France Queen 5 
Hair Treatment

253960/24/CBMP- 
QLD 29/10/2024

275 JMELLA Jmella In France Lime & 
Basil Hair Treatment

253961/24/CBMP- 
QLD 29/10/2024

Công ty TNHH THƯƠNG MẠI EGAO VIỆT NAM, Số
19 Bà Triệu, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà
Nội, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp: 0107647946

276 KA'FEN Ka'fen Ginger Black 
Ganoderma Conditioner

251770/24/CBMP- 
QLD 1/10/2024

Công ty TNHH THƯƠNG MẠI LỤA ĐẠT, Số 36A, ngõ
66 đường Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP. 
Hà Nội, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp: 0106988319

277 EVENSWI SS Evenswiss Reviving Serum 194390/23/CBMP- 
QLD 3/2/2023

Công ty TNHH thương mại toàn cầu HEIMAT, Số 54/5
Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí 
Minh, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp: 0317357305

278 Michie Michie Tone Uv 213878/23/CBMP- 
QLD 9/10/2023

Công  ty TNHH  thương  mại  và  dịch  vụ  xuất  nhập  
khẩu NGỌC  AN  KHANG,  Tầng  3  Toà  nhà  An  Huy,  
số  184 Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, TP.
Hà Nội, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp: 0108613788

279 BELLEW 
AVE

Clearwave Matte De-Bac 
Concentrate

183802/22/CBMP- 
QLD 27/9/2022

280 BELLEW 
AVE

Clearwave Matte De-Bac 
Concentrate

231274/24/CBMP- 
QLD 1/4/2024

Công ty TNHH Thương mại và phân phối Camellia, Số 
444 Hoàng Hoa Thám, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, 
TP. Hà Nội, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp: 0107644511

281 Haaraz Haaraz Cover Cushion 283951/25/CBMP- 
QLD 8/8/2025

Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu KIM TÂM, Số 
110/20/31 Đường số 30, Phường 6, quận Gò Vấp, TP. Hồ
Chí Minh. Mã số doanh nghiệp: 0314968271



282 LADAME R Ladamer Cell Clinic Cc 
Cream

295999/25/CBMP- 
QLD 20/10/2025

Công  ty TNHH  TM  DV  CUỘC  SỐNG  MỚI,  335  
Vĩnh
Viễn, Phường 8, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. 
Mã số doanh nghiệp: 0310056820

283 HARACE LL Haracell Perfect Cover 
Blemish Balm

182664/22/CBMP- 
QLD 20/9/2022

Công ty TNHH TỰ NHIÊN XANH XANH , R4-54 Mỹ
Toàn 2, phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh,
Việt Nam. Mã số doanh nghiệp: 0316903992

284 IT'S A 10 It's A 10 Potion Miracle 
Shampoo

280640/25/CBMP- 
QLD 10/7/2025

Công ty TNHH tư vấn làm đẹp trực tuyến - Online Beauty 
Consultant  Company  Limited,  Số  116  Từ  Hoa,  phường
Quảng An, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội, Việt Nam. Mã số 
doanh nghiệp: 0109742641

285 NUSPA Nuspa Anti Hair Loss 
Shampoo

212424/23/CBMP- 
QLD 25/9/2023

Công ty TNHH XUÂN THÌ, Nhà A46-TT3 Khu đô thị 
Văn
Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt 
Nam. Mã số doanh nghiệp: 105304125

286 GP 
COSCARE

Gp Coscare Syn-Ake 
Miracle Bubble Serum

148701/21/CBMP- 
QLD 11/5/2021

287 GP 
COSCARE

Gp Coscare Brightening
Perfect Cover Miracle 
Cushion

148702/21/CBMP- 
QLD 11/5/2021

288 GP 
COSCARE

Gp Coscare Intensive
Miracle Tone-Up Body 
Cream

150062/21/CBMP- 
QLD 28/5/2021

Công ty TNHH xuất nhập khẩu quôc tế GIA PHONG, Tổ 
dân phố Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng Văn, thị xã Duy 
Tiên,  tỉnh  Hà  Nam,  Việt  Nam.  Mã  số  doanh  nghiệp: 
0700776743

289 ECOSY Ecosy Intensive Body Gel 177964/22/CBMP- 
QLD 16/8/2022

Công ty TNHH xuất nhập khẩu và phân phối HÀN QUỐC,
164 Lê Cao Lãng, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP. 
Hồ Chí Minh, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp: 
0315220217



290 VEMONT ES Vemontes Veloof Super 
Varriel Cream

248784/24/CBMP- 
QLD 6/9/2024

Công ty TNHH ZION AND THE BEAUTY VIETNAM,
Số 26 phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hoà, quận Cầu 
Giấy,  TP.  Hà  Nội,  Việt  Nam.  Mã  số  doanh  nghiệp: 
0109584089

291 BIO 
ESSENCE

Bio Essence Bio-Gold 
Golden Ratio Double 
Serum

165076/22/CBMP- 
QLD 19/1/2022

Công ty trách nhiệm hữu hạn WIPRO CONSUMER 
CARE VIỆT NAM, Số 7, Đường số 4, Khu công nghiệp 
Việt Nam
- Singapore, phường Bình Hòa, TP. Thuận An, tỉnh Bình
Dương, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp: 3700262165
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